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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 ĐÀM THỊ 

TRANG 

Khu Ngư Uyên Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

2 ĐỖ THỊ THỊNH THÔN QUYẾT 

THẮNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

3 PHẠM THỊ 

HƯỜNG 

THÔN DƯỠNG 

THÁI BẮC 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

4 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

5 NGUYỄN VĂN 

SANG 

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

6 BÙI THỊ SÂM THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

7 VŨ THỊ THOI THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 



mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

8 VŨ VĂN 

THUYẾT 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

9 NGUYỄN 

HOÀNG VIỆT 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

10 ĐOÀN MẠNH 

HÀ 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 



11 NGUYỄN VĂN 

ĐẠI 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

12 NGUYỄN THỊ 

HẠNH 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

13 NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

14 NGUYỄN TIẾN 

DỤNG 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trường hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là 



cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


